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Bảng 1. Kết quả giảng dạy 

	TT
	Đơn vị
	
	Định mức
giờ dạy 
	Số giờ miễn giảm 
	Số giờ phải thực hiện 
	Số giờ đã thực hiện
	Thừa giờ

	1
	Ngôn ngữ
	
	940
	101
	839
	2085
	1246

	2
	Văn học
	
	2100
	164
	1936
	3258
	1322

	3
	Lí luận & PPDH 
	
	1280
	195
	1085
	2140,4
	1055,4

	Tổng 
	
	4320
	460
	3860
	6563,8
	3623,4



Bảng 2. Kết quả nghiên cứu khoa học

	TT

	Họ và tên 
	Bài báo khoa học

	Sách, 
giáo trình 
	Xemina

	Hướng dẫn SV NCKH
	Dự giờ chuyên môn

	
	
	Trong nước
	Quốc tế
	
	
	
	

	1
	Ngôn ngữ
	6
	1
	0
	4
	4
	9

	2
	Văn học 
	12
	2
	01
	6
	10
	20

	3
	Lí luận & PPDH
	8
	1
	01
	5
	8
	10

	Tổng                                           26
	04 
(01 bài Scopus)
	02
	15
	22
	39
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